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1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM. 

1.1 Khấu hao ( De : Depreciation):  

 Là khoản tiền dùng để bù đắp giá trị hao mòn của tài 
sản cố định. 
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1.2 Đầu tư tư nhân ( I – Investment): 
 

 Đầu tư tư nhân bao gồm: tiền mua hàng tư bản 

mới và chênh lệch tồn kho. 

 Xét theo khía cạnh khác, tổng đầu tư I có thể chia làm 2 

phần:  

 - Phần dùng để bù đắp cho giá trị tài sản cố định đã bị 

hao mòn, đúng bằng lượng khấu hao (De). 

 - Phần thứ hai có tác dụng làm tăng giá trị tài sản cố 

định hoặc chênh lệch tồn kho, phần này được gọi là đầu 

tư ròng ( In : Net Investment). 

   I = In + De <=> In = I – De.  
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1.2 Đầu tư tư nhân ( I – Investment) 
 

 Sản lượng tăng làm cho đầu tư tăng, lãi suất 
tăng làm cho đầu tư giảm. Như vậy hàm đâu 
tư đồng biến với sản lượng và nghịch biến với 
lãi suất. 

  I = f(Y, r) = Io + Im y .Y + Im r . r   

 Chúng ta tạm bỏ qua lãi suất, hàm đầu tư có 
dạng:  

   I = Io + Im
y Y 

   Im
y  : được gọi là đầu tư biên. 

  0< Im
y <1  
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1.3 Thu nhập khả dụng, tiêu dùng và tiết kiệm 

 Thu nhập khả dụng (DI(Yd) – Disposable Income):  
  Khi hộ gia đình có được lượng thu nhập cuối cùng mà 

họ có toàn quyền sử dụng theo ý thích cá nhân thì thu nhập 
đó được gọi là “Thu nhập khả dụng”.  

  Thu nhập này được chia làm 2 khoản lớn: tiêu dùng và 
tiết kiệm. 
 Tiêu dùng (C – Consumption). 

  Khi thu nhập khả dụng thay đổi, lượng tiêu dùng thay 
đổi theo. Khuynh hướng này được mô tả bởi hàm tiêu dùng 
theo thu nhập: 

   C = Co + Cm .Yd 

Trong đó :  
    Co: tiêu dùng tự định.  
    Cm = ΔC / ΔYd : khuynh hướng tiêu dùng biên. 
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1.3 Thu nhập khả dụng, tiêu dùng và tiết kiệm. 

 Tiết kiệm (S – Saving). 

 Khi thu nhập khả dụng thay đổi, lượng tiết kiệm thay đổi 
theo. Khuynh hướng này được mô tả bởi hàm tiết kiệm theo 
thu nhập: 

  S = So + Sm . Yd 

  Trong đó :  

    So: tiết kiệm tự định.   

    Sm = ΔS / ΔYd : là khuynh hướng tiết kiệm biên. 

 Mối quan hệ giữa hàm C và hàm S:  

  S = Yd – C = Yd - Co -Cm. Yd  

     = - Co + (1 – Cm) . Yd   

 => Cm + Sm = 1 
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1.4 Thuế  

 Thuế (Tx : Tax): xét theo tính chất, bao 
gồm hai loại là thuế gián thu và thuế trực 
thu. 

 Thuế gián thu (Ti – indirect Taxes):  là 
những loại thuế gián tiếp đánh vào thu nhập: 
thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế 
xuất nhập khầu, thuế trước bạ...  

 Thuế trực thu (Td: direct Taxes) là loại 
thuế đánh trực tiếp vào thu nhập: thuế thu 
nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế thừa kế... 
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1.5 Chi tiêu chính phủ 

 Chi tiêu chính phủ: chi tiêu chính phủ bao gồm 
nhiều khoản, được chia thành hai khoản lớn: 

 Chi mua hàng hóa và dịch vụ  

 ( G : Government spending on goods and services):  
là các khoản chi tiêu của chinh phủ được đáp ứng lại 
bằng những hàng hóa hay dịch vụ nào đó.  

 

 Chi chuyển nhượng (Tr : Transfer payments): là 
những khoản chi tiêu của chính phủ không đòi hỏi 
phải đáp ứng lại bằng hàng hóa hay dịch vụ.  
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1.6 Xuất khẩu - nhập khẩu (theo nghĩa hẹp). 

 Xuất khẩu ( X: eXports): là giá trị hàng 
hóa và dịch vụ trong nước bán ra nước ngoài.  

 

 Nhập khẩu (M : iMports) : là giá trị hàng hóa 
và dịch vụ từ nước ngoài được mua vào trong 
nước.  

 

 Xuất khẩu ròng (net export): NX = X – M. 
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1.7 Tiền lương, tiền thuê, tiền lãi, lợi nhuận. 

 Tiền lương (W : Wages): là lượng thu nhập 
nhận được do cung cấp sức lao động. 

 

 Tiền thuê (R: Rental): là thu nhập do cho thuê 
tài sản. 

 

 Tiền lãi (i : Interest) : là thu nhập do cho vay. 

 

 Lợi nhuận (Pr : Profit) : là phần lợi nhuận của 

doanh nghiệp còn lại sau khi trừ đi chi phí.  
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2. HAI CHỈ TIÊU GDP VÀ GNP  

2.1 Tổng xuất lượng ( GO: Gross Ouput). 

 Tổng xuất lượng là toàn bộ lượng hàng hóa và 
dịch vụ được sản xuất bởi tất cà các doanh 
nghiệp trong một nước. 

 Tổng xuất lượng được chia làm hai phần: sản 
phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng. 

 Sản phẩm trung gian.  

 Sản phẩm cuối cùng.   
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2.2 Phân biệt GDP và GNP. 

 GDP (Gross Domestic Product): tổng sản 
phẩm quốc nội. 

 

 GNP (Gross National Product): tổng sản 
phẩm quốc dân.  

 GNP = GDP + NIA 

 NIA (Net Income from Abroad) = thu nhập từ 
yếu tố xuất khẩu  -  thu nhập từ yếu tố nhập 
khẩu. 
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2.3 Vấn đề giá cả dùng để tính GDP và GNP. 

 Tính theo giá hiện hành - > chỉ tiêu danh nghĩa. 

 Tính theo giá cố định      - > chỉ tiêu thực (thực 
tế). 
 GDP thực = GDP danh nghĩa / chỉ số giá 

 GNP thực = GNP danh nghĩa / chỉ số giá  

 Chỉ số giá: là gì? 

 

 GDP tính theo giá thị trường: GDPmp. 

 GDP tính theo giá yếu tố sx: GDPfc.  

   GDPfc = GDPmp – Ti. 
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2.4 Phương pháp tính GDP danh nghĩa theo giá thị 

trường. 

 Phương pháp phân phối: cộng toàn bộ các 
khoản thu nhập của các thành phần tham gia 
vào việc tạo ra GDP. 

   GDP = De + W + R + i + Pr + Ti. 

 Phương pháp chi tiêu: cộng toàn bộ lượng 
tiền chi mua hàng hoá và dịch vụ sản xuất 
trong nước phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối 

cùng, không kể tiền mua hàng hoá nước 

ngoài. 

   GDP = C + I + G + X – M. 
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2.5 Từ GDP danh nghĩa theo giá thị trường đến các 

chỉ tiêu khác : 

 Sản phẩm quốc nội ròng:  NDP = GDP - De  

 Sản phẩm quốc dân ròng: NNP = GNP – De 

  Thu nhập quốc dân:    NI = NNPmp – Ti. 

  Thu nhập cá nhân:    PI = NI - Pr*+ Tr 

(Pr*: lợi nhuận giữ lại không chia và nộp cho 
chính phủ) 

 Thu nhập khả dụng:   

   DI = PI - Thuế thu nhập cá nhân 



5/16/2014 16 

2.5 Từ GDP danh nghĩa theo giá thị trường đến 

các chỉ tiêu khác :  

  GDP bình quần đầu người :  
  GDP bqđngười = GDP/dân số. 

 

Vt(GDP) = 

 

 

GDP năm t – GDP năm (t-1) 

GDP năm (t-1) 

X 100% 

     Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%) : 
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3. XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG 

3.1 Nền kinh tế đóng và không có chính phủ. 

 Tổng cầu của nền kinh tế: AD = C + I. 

 Sản lượng cân bằng : Y(GDP) = AD = C + I 

AD 

Y sản lượng (GDP) 

45o 

AD 

AD’ 

Y1 Y2 

Tổng cầu tăng một lượng                     

ΔAD = AD’ – AD  

sản lượng cân bằng tăng một 

lượng  ΔY>ΔAD. 

  ΔY = k ΔAD 

Số nhân của tổng cầu:    

 K = 1/ (1 – Cm – Im). 

Xác định sản lượng cân 

bằng trên đồ thị tổng cầu 
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3.2 Nền kinh tế đóng và có chính phủ. 

Khi có chính phủ thì có: G, Tx, Tr.  
Và khi đó : Yd = Y – Tx + Tr 
Gọi T = Tx – Tr  là thuế ròng  Yd = Y – T. 

    T = To + Tm.Y,  
Trong đó:  To là mức thuế tự định, 
          Tm là mức thuế biên (thuế suất).  
Tổng cầu của nền kinh tế:  
   AD = C + I + G. 
Sản lượng cân bằng trong nền kinh tế: 
   Y = AD = C + I + G 
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3.2 Nền kinh tế đóng và có chính phủ. 

AD 

Y sản lượng (GDP) 

45o 

AD 

AD’ 

Y1 Y2 

Tổng cầu tăng một lượng                     

ΔAD = AD’ – AD  

sản lượng cân bằng tăng một 

lượng  ΔY>ΔAD. 

  ΔY = k ΔAD 

Số nhân của tổng cầu:    

     K = 1/ [1 – Cm (1-Tm) – Im] 
 

Xác định sản lượng cân bằng trên đồ thị tổng 

cầu:  
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3.3 Nền kinh tế mở. 

 

Trong nền kinh tế mở có: X, M.  
  X = Xo 
      M = Mo + Mm.Y 
 Trong đó: Mo là nhập khẩu tự định. 
    Mm là nhập khẩu biên. 
Tổng cầu của nền kinh tế:  
   AD = C + I + G + X - M. 
Sản lượng cân bằng trong nền kinh tế: 
   Y = AD = C + I + G + X – M. 
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3.3  Nền kinh tế mở. 

AD 

Y sản lượng (GDP) 

45o 

AD 

AD’ 

Y1 Y2 

Tổng cầu tăng một lượng                     

ΔAD = AD’ – AD  

sản lượng cân bằng tăng một 

lượng  ΔY>ΔAD. 

  ΔY = k ΔAD 

Số nhân của tổng cầu:    

 K = 1/ [1 – Cm (1-Tm) – Im + Mm] 
 

Xác định sản lượng cân bằng trên đồ thị tổng 

cầu:  
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Bài tập 

Bài 1: Giả sử một quốc gia có các chỉ tiêu kinh tế sau ( đơn vị 
tính tỷ USD): 

- Đầu tư : 250. - Tiêu dùng 450 

- Chi mua hàng hoá và dịch vụ của Chính phủ: 150. 

- Xuất khẩu: 100.  - Nhập khẩu : 125. 

- Thu nhập ròng từ nước ngoài: 25. 

Hãy tính GDP và GNP danh nghĩa theo giá thị trường. 
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Baøi 2:   Treân laõnh thoå moät quoác gia coù caùc chæ tieâu sau (ñôn vò tính tyû USD): 

- Tieàn löông: 420  Tieàn thueâ : 100 

- Tieàn laõi : 50   Lôïi nhuaän : 150 

- Thueá  giaù trò gia taêng : 40 Thu nhaäp roøng töø nöôùc ngoaøi: 60. 

- Ñaàu tö : 250    Ñaàu tö roøng: 150   

- Chi tieâu cuûa chính phuû : 60 Tieâu duøng cuûa hoä gia ñình: 500 

- Xuaát khaåu : 200  Nhaäp khaåu : 150. 

 

a. Tính GDP danh nghóa theo giaù thò tröôøng baèng phöông phaùp chi tieâu vaø 

phöông phöông phaùp phaân phoái (phöông phaùp chi phí). 

b. Tính GNP theo giaù thò tröôøng; tính GNP vaø GDP theo giaù saûn xuaát. 

c. Tính thu nhaäp quoác daân.  
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Baøi 3: Cho bieát moät quoác gia coù caùc soá lieäu sau (ñvt: trieäu 

USD): 

C = 560 + 0,85Yd G = 452,5  X = 450 

I = 200 + 0,1Y M = 20 + 0,18Y 

T = 50 + 0,2Y  Yp = 4500  Un = 4% 

a. Xaùc ñònh saûn löôïng caân baèng. 

b. Coù nhaän xeùt gì veà tình traïng ngaân saùch vaø caùn caân ngoaïi 

thöông?  

c. Tính tyû leä thaát nghieäp thöïc teá theo ñònh luaät Okun. 

d. Nhôø caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, ñaàu tö tö nhaân taêng theâm 

moät löôïng 50. Xaùc ñònh saûn löôïng caân baèng môùi.  


